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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

HK I 

1  20029 Pháp luật  2  

2 20014 Tiếng Anh A1 4  

3 20301 Quản trị học 2  

4 20305 Marketing căn bản 2  

5 20317 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2  

6  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 4 tín chỉ) 2  

6.1 20308 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2  

6.2 20309 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2  

    Tổng 14  

HK II 

1 20043  Tin học văn phòng  3  

2 20015 Tiếng Anh A2.1 3  

3 20302 Luật thương mại 2  

4 20306 Nguyên lý kế toán 2  

5 20307 Nguyên lý thống kê 2  

6  20300 Kinh tế học 3  

7 20001 Giáo dục Thể chất 1   

   Tổng 15  

HK III 

1 20016 Tiếng Anh A2.2 3  

2 20318 Quan hệ công chúng 2  

3  20303 Xác suất thống kê và Quy hoạch tuyến tính 2  

4 20313 Kỹ năng quản trị và bán hàng 2  

5 20320 Tin học ứng dụng 2  

6  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 6 tín chỉ) 2  



 
 

                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI  

2/3 

 

STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

6.1 20032 Khởi nghiệp 2  

6.2 20033 Thương mại điện tử 2  

6.3 20034 Văn hóa DN 2  

7 20002 Giáo dục quốc phòng và An ninh   

    Tổng 13  

HK IV 

1 20044  Chính trị  4  

2  20045 Tiếng Anh B1.1 3  

3 20031 Quản trị hành chính văn phòng  2  

4 20304 Quản trị doanh nghiệp 2  

5 20329 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2  

6 20314 Quản trị Marketing 3  

7 20002 Giáo dục Thể chất 2   

    Tổng 16  

HK V 

1  20046 Tiếng Anh B1.2 3  

2 20312 Nghiên cứu trị trường 3  

3  20389 Quản trị nguồn nhân lực 3  

4 20321 Tài chính doanh nghiệp 2  

5 20311 Thuế 2  

6  20005 Thực tập nghề nghiệp 1  

   Tổng 14  

HK VI 

1 20315 Quản trị chất lượng 2  

2 20396  Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3  

3 20322 Quản trị dự án 2  

4 20310 Logistic 2  

5  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 4 tín chỉ) 2  
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STT 
MÃ 

MÔN 
HỌC 

MÔN HỌC 
TÍN 
CHỈ 

GHI CHÚ 

5.1 20323 Chiến lược Marketing 2  

5.2 20324 Marketing dịch vụ 2  

6  Môn tự chọn (chọn ít nhất 2 trong 4 tín chỉ) 2  

6.1 20326 Thị trường chứng khoán 2  

6.2 20327 Toán tài chính 2  

    Tổng 13  

HK VII 

1 20012 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 5  

    Tổng  5  

    Tổng cộng 90  

 


